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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian Phòng học 
Kết quả  

theo dõi 

1.  QLKT 2019-2 lớp 1 Anh văn  Phạm Văn Đôn Cả ngày T7, CN 301 A6  

2.  QLKT 2019-2 lớp 2 
Anh văn  

Triết học 

Vũ Thị Thúy 

Quách Thị Hà 

Sáng T7, CN 

Chiều T7, CN 
302 A6  

3.  

Lớp 5: CNTT, KTBT, 

KTĐT, KTMT, KTTT, 

KTXD, QLHH, TCQLVT 

2019-2 

Anh văn 

 

Triết học 

 

Nguyễn Thị H. Trang 

 

Trần Việt Dũng 

 

 

Sáng T7, CN 

 

Chiều T7, CN 

303 A6  

4.  
KTTT 2018-2 

KTTT 2019-1 

Hệ thống neo giữ công trình biển 

nổi 
Lê Hồng Bang Cả ngày T7 208 A6  

5.  
KTBTT 2018-1 

KTBT 2018-2 
Lý thuyết điều khiển hiện đại Lê Anh Tuấn Cả ngày CN 208 A6  

6.  
TĐH 2018-2 

TĐH 2019-1 
Điều khiển số Đào Minh Quân Cả ngày T7 205 A6  

7.  
XDDD 2018 

XDDD 2019-1 
Công nghệ và tổ chức thi công Phạm Toàn Đức Cả ngày CN 202 A6  
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8.  
BĐATHH 2018-1 

BĐATHH 2018-2 

Phương pháp PTHH trong tính toán 

động lực học 
Phạm Văn Trung Chiều CN 204 A6  

9.  
KTMT 2018-1 

KTMT 2018-2 
Kỹ thuật sử lý nước thải Phạm Thị Dương Sáng T7 207 A6  

10.  NCS- KHHH 2019  Lý thuyết độ tin cậy hàng hải Nguyễn Cảnh Sơn Cả ngày T7, CN 205 A2  

11.  QLHH 2019-1 lớp 2 Công nghệ Hàng hải Phạm Kỳ Quang Cả ngày T7, CN   

12.  Lớp 3 QLKT 2019 - 2 Anh văn Đỗ Thị Phương Lan Cả ngày T7, CN   

13.  Lớp 4 QLKT 2019 - 2 Anh văn Hoàng Thị Thu Hà Cả ngày T7, CN   

          Lịch trực lãnh đạo: Phó Viện trưởng Nguyễn Kim Phương - T7, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Sơn  -  CN 

          Lịch trực chuyên viên: Lê Thành Lự - T7, Trần Minh Tuấn - CN. 

                     Cán bộ phụ trách                                                                                                                                        Viện trưởng        

  

                             (Đã ký)                                                                                                                                                       (Đã ký) 

 

            Trần Minh Tuấn                                                                                                                                   PGS.TS. Lê Văn Học  

         


